
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 22657651 Huỳnh Tấn Công Nam 18/02/2004 Công ty JinYu DHDKTD18A

2 22636221 Nguyễn Minh Hiển Nam 31/08/2004 Công ty JinYu DHDKTD18A

3 22632151 Võ Thế Tài Nam 30/08/2004 Công ty JinYu DHDKTD18A

4 22636831 Võ Phạm Ngọc Thi Nam 22/04/2004 Công ty JinYu DHDKTD18A

5 22706591 Vũ Tuấn Kiệt Nam 09/03/2003 Công ty JinYu DHDKTD18B

6 22705711 Nguyễn Tô Văn Nam Nam 14/12/2004 Công ty JinYu DHDKTD18B

7 22722241 Nguyễn Minh Quân Nam 21/10/2004 Công ty JinYu DHDKTD18B

8 22711501 Bùi Minh Toàn Nam 19/07/2004 Công ty JinYu DHDKTD18B

9 21116911 Đỗ Minh Nhân Nam 05/08/2003 Công ty Mekong DHDI17CTT

10 22677231 Lê Quốc Dũng Nam 23/05/2004 Công ty Mekong DHDI18ATT

11 22672701 Lại Nguyễn Trường Giang Nam 12/07/2004 Công ty Mekong DHDI18B

12 22672161 Lê Chí Hải Nam 25/08/2004 Công ty Mekong DHDI18B

13 22694501 Lê Vũ Thành Khiêm Nam 12/08/2004 Công ty Mekong DHDI18B

14 21130671 Nguyễn Minh Hiếu Nam 18/01/2003 Công ty Mekong DHDKTD17A

15 21086981 Bùi Viết Quang Đức Nam 15/11/2003 Công ty Mekong DHDKTD17BTT

16 22705051 Nguyễn Hữu Phước Nam 15/04/2004 Công ty Mekong DHDKTD18B

17 22705531 Trần Thế Sang Nam 22/12/2004 Công ty Mekong DHDKTD18B

18 22706891 Hoàng Văn Tuyển Nam 03/09/2004 Công ty Mekong DHDKTD18B

19 22716131 Khổng Dương Toán Nam 19/08/2004 Công ty Tủ Điện Cự Phong DHDKTD18B

20 22731811 Trần Đình Thắng Nam 11/10/2004 Công ty Tủ Điện Cự Phong DHDKTD18B

21 22714911 Phạm Quang Vinh Nam 05/08/2004 Công ty Tủ Điện Cự Phong DHDKTD18B

22 22645691 Nguyễn Thanh Điền Nam 28/06/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHDKTD18A

23 22658291 Nguyễn Trung Hiếu Nam 23/11/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHDKTD18A
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Bạch Thanh Quý

SDT: 0904197036
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Dương Hữu Phước

SDT: 0989109042

Dương Hữu Phước

SDT: 0989109042
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24 22719381 Diệp Quốc Dũng Nam 07/05/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHDKTD18ATT

25 22656201 Vũ Đức Huy Nam 11/06/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHDKTD18ATT

26 22714001 Trần Quốc Bảo Nam 24/02/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHDKTD18B

27 22674581 Trần Đình Diệp Nam 02/02/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHRB18A

28 22669101 Dương Đình Lưu Nam 06/04/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHRB18A

29 22648491 Võ Đào Minh Thuận Nam 10/01/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHRB18A

30 22646691 Lê Duy Khanh Nam 26/11/2004 Công ty Thiết Bị Điện Thông Minh DHRB18ATT

31 22642881 Phan Nhật Hùng Nam 14/11/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18A

32 22659381 Trần Phước Lộc Nam 20/09/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18A

33 22644381 Bùi Văn Thành Nam 25/06/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18A

34 22692851 Đặng Nhật Tiến Nam 14/10/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

35 22670921 Hồ Trí Tín Nam 18/07/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

36 22663291 Trần Việt Tùng Nam 20/08/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

37 22683441 Nguyễn Đức Thái Nam 14/01/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

38 22713871 Huỳnh Văn Thành Nam 13/11/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

39 22680771 Trương Quang Trọng Nam 13/09/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

40 22693231 Nguyễn Hoài Vũ Nam 23/02/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới DHDKTD18B

41 21003141 Nguyễn Ngọc Nghĩa Nam 24/04/2003 Công ty TNHH Tự Động Hưng Phát
Lê Hoàng Chương

SDT: 0777961962
DHDKTD17A

42 22664061 Trương Quốc Huy Nam 19/04/2004 Công ty TNHH Sản Xuất Thang Máy Hưng Thịnh DHDKTD18A

43 22668601 Châu Thanh Tuấn Nam 22/11/2004 Công ty TNHH Sản Xuất Thang Máy Hưng Thịnh DHDKTD18B

44 22727231 Lê Thiện Thiện Nam 29/08/2004 Công ty TNHH TM - DV Đầu Tư IOT DHDKTD18B

45 22671841 Huỳnh Đức Nguyên Nam 26/01/2004 Công ty TNHH TM - DV Đầu Tư IOT DHRB18A

46 22723261 Trần Xuân Lộc Nam 28/04/2004 Công ty Cổ Phần DAKATECHS
Lê Ngọc Tuân

SDT: 0934111142
DHRB18A

47 22680051 Nguyễn Anh Tuấn Nam 26/02/2004 Công ty Cổ Phần Hồng Thịnh DHDKTD18B

48 22673201 Nguyễn Mạnh Cường Nam 01/01/2004 Công ty Cổ Phần Hồng Thịnh DHRB18A

49 22691101 Nguyễn Khắc Hiếu Nam 13/05/2004 Công ty Cổ Phần Hồng Thịnh DHRB18A

50 22691531 Nguyễn Đức Tài Nam 05/08/2004 Công ty Cổ Phần TEDCO DHRB18A

Lê Long Hồ

SDT: 0903917199

Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898

Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898

Dương Hữu Phước

SDT: 0989109042

Hoàng Đình Khôi

SDT: 0896402864



51 22684441 Lê Nguyễn Quốc Thiện Nam 10/07/2004 Công ty Cổ Phần TEDCO DHRB18A

52 22667821 Huỳnh Thanh Dương Nam 17/01/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT- Sản Xuất O & M
Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898
DHDKTD18A

53 22726451 Hoàng Thanh An Nam 29/05/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHDKTD18A

54 22646221 Huỳnh Văn Chương Nam 21/06/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHDKTD18A

55 22726041 Nguyễn Hải Nam Nam 08/12/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHDKTD18A

56 22662901 Lê Vũ Tấn Phú Nam 06/09/2003 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHDKTD18A

57 22645791 La Anh Thiện Nam 20/04/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHDKTD18A

58 22646901 Phạm Minh Tuấn Nam 28/01/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHRB18A

59 22658121 Trần Anh Khoa Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hưng Long DHDKTD18A

60 22638601 Trần Quốc Bảo Nam 11/08/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18A

61 22661851 Thái Vĩnh Cường Nam 30/11/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18A

62 22654741 Trần Hoàng Dũng Nam 03/04/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18A

63 22659241 Nguyễn Tiến Giàu Nam 24/03/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18A

64 22639871 Đỗ Mạnh Hùng Nam 26/05/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18A

65 22644341 Nguyễn Minh Tâm Nam 09/02/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18A

66 22707471 Đỗ Tiến Dũng Nam 22/06/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18ATT

67 22657851 Đỗ Duy Phúc Nam 14/07/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18ATT

68 22679661 Dương Tiến Toàn Nam 05/05/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18B

69 22667781 Lê Văn Trọng Nam 24/05/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHDKTD18B

70 22667891 Phan Hoàng Thiên Nam 02/08/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHRB18A

71 22666751 Ngô Nhật Quốc Thịnh Nam 18/07/2004 Công ty TNHH Điện Tam Giao DHRB18A

72 21139161 Hồ Anh Tài Nam 14/04/2003 Trung Tâm Nghiên Cứu Triển Khai Khu Công Nghệ Cao DHDKTD17C

73 22641351 Phạm Hoàng Phúc Nam 17/08/2002 Trung Tâm Nghiên Cứu Triển Khai Khu Công Nghệ Cao DHDKTD18A

74 22690251 Nguyễn Xuân Hoài Nam 09/01/2003 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHDKTD18A

75 22688931 Trần Hoàng Phúc Nam 27/11/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHDKTD18A

76 22714361 Hồ Xuân Hạnh Nam 27/03/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHDKTD18B

77 22722771 Đỗ Quang Huy Nam 03/07/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHDKTD18B

78 22706481 Thái Nhật Minh Nam 23/11/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHDKTD18B

Nguyễn Đức Toàn

SDT: 0707090890

Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898

Ngô Thanh Quyền

SDT: 0908869898

Nguyễn Anh Tuấn

SDT: 0987287246

Nguyễn Chí Cường

SDT: 0985600021



79 22636771 Phạm Minh Hóa Nam 18/09/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHRB18A

80 22650791 Huỳnh Xuân Phong Nam 12/01/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHRB18A

81 22638671 Võ Anh Phong Nam 03/01/2004 Công ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật PPT DHRB18A

82 22675031 Lê Duy An Nam 09/10/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHDI18B

83 22699611 Mai Thiên Bảo Nam 06/01/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHDI18B

84 22685741 Phan Đình Hùng Nam 19/11/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHDI18B

85 22700101 Huỳnh Phúc Nghĩa Nam 18/09/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHDI18B

86 22684321 Trần Lê Quốc Thuận Nam 30/10/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHDI18B

87 22676601 Nguyễn Thiên Ân Nam 19/01/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHRB18A

88 22677881 Nguyễn Phước Lộc Nam 18/01/2004 Công ty TNHH XD - KT - TM Cường Thịnh DHRB18A

89 22664791 Hoàng Tùng Anh Nam 03/06/2004 Công ty TNHH Hồng Gia Phúc DHRB18A

90 22646401 Ngô Lê Thuận Nam 23/04/2004 Công ty TNHH Hồng Gia Phúc DHRB18A

91 22675831 Nguyễn Mạnh Hưởng Nam 11/03/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18A

92 22693601 Nguyễn Tấn Luật Nam 27/07/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18A

93 22677481 Nguyễn Hoàng Phú Nam 25/09/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18A

94 22676621 Nguyễn Xuân Tú Nam 14/10/1997 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18B

95 22684711 Nguyễn Đức Thuận Nam 14/02/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHDKTD18B

96 22659661 Lê Trung Hiếu Nam 20/07/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD DHRB18A

97 22721251 Vũ Ngọc Khánh Nam 15/01/2004 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng SICOM DHRB18A

98 22646141 Phạm Quang Lưu Nam 07/10/2004 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng SICOM DHRB18A

99 22687941 Nguyễn Trọng Vinh Nam 02/12/2004 Công ty TNHH Tâm Trường Tín
Phạm ái Quốc

SDT: 0918066766
DHDI18B

100 22696141 Hoàng Phi Long Nam 27/12/2004 Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ ELECSERVE Phó khoa phu trách DHDI18B

101 22689751 Phạm Trần Quốc Đại Nam 27/08/2004 Công ty Cổ Phần giải Pháp Kỹ Thuật ST Phó khoa phu trách DHRB18A

102 21136971 Đường Minh Phú Quốc Nam 05/03/2003 Công ty Cổ Phần Hà Gia An Phó khoa phu trách DHDI17CTT

103 22644691 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 30/03/2004 Công ty Cổ Phần REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM Phó khoa phu trách DHDKTD18A

104 22650671 Đặng Minh Tú Nam 29/07/2004 Công ty Cổ Phần REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM Phó khoa phu trách DHDKTD18A

105 22701171 Lê Quốc Khánh Nam 16/08/2004 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn DAT Phó khoa phu trách DHNLTT18A

106 22675581 Hoàng Công Danh Nam 07/10/2004 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phu trách DHDKTD18BTT

Nguyễn Đức Toàn

SDT: 0707090890

Nguyễn Đức Toàn

SDT: 0707090890

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

SDT: 0907141935

Nguyễn Ngọc Thiêm

SDT: 0918453621

Nguyễn Quân

SDT: 0988260174



107 22657731 Phan Văn Trường Nam 25/06/2004 Công ty Cổ Phần TECHNET Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

108 22649671 Lê Minh Vũ Nam 02/10/2004 Công ty Cổ Phần TECHNET Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

109 22656491 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 15/10/2004 Công ty Cổ Phần TECHNET Phó khoa phu trách DHRB18A

110 22707161 Nguyễn Thành Thức Nam 28/02/2004 Công ty Cổ Phần TM - DV PLC VIỆT NAM Phó khoa phu trách DHDKTD18B

111 22676811 Nguyễn Thanh Hà Nam 08/01/2004 Công ty Cổ Phần TOTAL PARKING Phó khoa phu trách DHDKTD18A

112 22705371 Nguyễn Phi Hùng Nam 14/02/2004 Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

113 22730611 Lê Chí Linh Nam 10/02/2004 Công ty CP - Tổng Công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau Phó khoa phu trách DHDKTD18B

114 22639781 Nguyễn Minh Huy Nam 22/02/2004 Công ty CP Công Nghiệp MECI SÀI GÒN Phó khoa phu trách DHRB18A

115 22637791 Phan Tâm Đức Nam 02/03/2004 Công ty GLOBAL ENERGY Phó khoa phu trách DHNLTT18A

116 22723791 Nguyễn Thiện Mỹ Nam 06/01/2004 Công ty MITSUBA VIET NAM TECHNICAL CENTER Phó khoa phu trách DHDI18C

117 22690771 Trần Phạm Tấn Đạt Nam 12/11/2004 Công ty TNHH CK - XD Thang Máy Quốc Nguyên Phó khoa phu trách DHDKTD18A

118 22634741 Nguyễn Hoàng Huy Nam 26/09/2004 Công ty TNHH CN - DV Nhất Tín Phó khoa phu trách DHRB18A

119 22638201 Bùi Nhật Khang Nam 20/10/2003 Công ty TNHH CN - DV Nhất Tín Phó khoa phu trách DHRB18A

120 22638251 Lê Văn Lý Nam 26/03/2004 Công ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Kỹ Thuật 5S Phó khoa phu trách DHDKTD18A

121 22659091 Lê Anh Tuấn Nam 27/12/2004 Công ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Kỹ Thuật 5S Phó khoa phu trách DHDKTD18A

122 22695481 Nguyễn Trần Hữu Hòa Nam 29/09/2004 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử VIKO Phó khoa phu trách DHRB18A

123 22687751 Nguyễn Văn Phúc Nam 07/07/2004 Công ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa MTP Phó khoa phu trách DHDKTD18A

124 22730021 Đặng Đình Đạt Nam 12/08/2004 Công ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa MTP Phó khoa phu trách DHDKTD18B

125 22724061 Đặng Đình Giáp Nam 24/03/2004 Công ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa MTP Phó khoa phu trách DHDKTD18B

126 22721851 Trần Đình Hoàng Nam 20/09/2004 Công ty TNHH Cơ Điện Và Tự Động Hóa MTP Phó khoa phu trách DHDKTD18B

127 22647181 Lưu Đỗ Long Hoàng Nam 12/09/2004 Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đạt Tiến Phát Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

128 22673861 Nguyễn Nhật Phong Nam 31/07/2004 Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật I & C Phó khoa phu trách DHDKTD18A

129 22695671 Nguyễn Trọng Nhật Hùng Nam 04/11/2004 Công ty TNHH Điện Việt Tân Phó khoa phu trách DHDKTD18A

130 22665041 Nguyễn Duy Khôi Nam 21/09/2003 Công ty TNHH Gia Công Cơ Khí Chế Tạo Máy Minh TườngPhó khoa phu trách DHRB18A

131 22691351 Lê Viết Đức Anh Nam 02/11/2003 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

132 22676291 Lê Bá Cao Nam 31/03/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

133 22649821 Đặng Trung Hậu Nam 15/08/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

134 22672351 Nguyễn Cao Kỳ Nam 20/05/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

135 22652211 Nguyễn Thiện Nhân Nam 19/05/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A



136 22637701 Nguyễn Tấn Phương Nam 05/01/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

137 22657061 Nguyễn Hân Quang Nam 07/07/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

138 22660051 Đinh Ngọc Trọng Nam 11/08/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKDPhó khoa phu trách DHDKTD18A

139 22681261 Nguyễn Hữu Lộc Nam 13/06/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Đầu Tư Xây Dựng SDKD Phó khoa phu trách DHDKTD18A

140 22633381 Nguyễn Văn Định Nam 08/05/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật META Phó khoa phu trách DHDKTD18A

141 22650831 Mai Nguyễn Thiên Lộc Nam 07/06/2004 Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật META Phó khoa phu trách DHDKTD18A

142 21024941 Nguyễn Hoàng Thiên Nam 26/10/2003 Công ty TNHH Kim Cát Thành Phó khoa phu trách DHDKTD17ATT

143 22640941 Nguyễn Quang Diệu Nam 23/05/2004 Công ty TNHH KT - CN Nam Sơn Phó khoa phu trách DHRB18A

144 22690951 Nguyễn Đức Quyền Nam 03/07/2004 Công ty TNHH KT CN Điện Tự Động Biển Đông Phó khoa phu trách DHDKTD18A

145 22675231 Huỳnh Phú Hào Nam 26/12/2004 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Nhật Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

146 22702881 Dương Quốc Thắng Nam 18/03/2004 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Nhật Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

147 22663951 Nguyễn Hồ Sự Nam 07/08/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Phó khoa phu trách DHDI18A

148 22674181 Trần Quang Bình Nam 23/03/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

149 22671521 Võ Trương Hải Đăng Nam 01/11/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

150 22673961 Lại Quang Huy Nam 16/05/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

151 22697801 Châu Thái Phong Nam 10/03/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

152 22698331 Huỳnh Cao Yến Vy Nữ 18/06/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Cự Phong Phó khoa phu trách DHDI18B

153 22650191 Nguyễn Minh Anh Nữ 23/03/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Phó khoa phu trách DHDKTD18A

154 22655891 Đào Huy Công Nam 20/04/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Phó khoa phu trách DHRB18A

155 22693021 Bùi Lê Nguyên Giáp Nam 19/09/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Phó khoa phu trách DHRB18A

156 22661701 Mlô Duy Phong Nam 11/01/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Phó khoa phu trách DHRB18A

157 22695211 Hồ Văn Sự Nam 23/05/2003 Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Xanh Phó khoa phu trách DHRB18A

158 22696361 Trần Văn Dinh Nam 05/05/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Đại Phát Phó khoa phu trách DHRB18A

159 22671471 Ngô Mạnh Đình Nam 11/05/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Đại Phát Phó khoa phu trách DHRB18A

160 22715961 Lê Quang Trung Nam 11/04/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Tín Đạt Phó khoa phu trách DHDKTD18B

161 22681231 Triệu Lê Bảo Anh Nam 04/02/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Trí Việt Phó khoa phu trách DHRB18A

162 22727841 Nguyễn Cao Trọng Nhân Nam 15/07/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Trí Việt Phó khoa phu trách DHRB18A

163 22665061 Quách Hữu Phước Nam 29/07/2003 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Trí Việt Phó khoa phu trách DHRB18A

164 22689201 Hồ Anh Tuấn Nam 27/12/2004 Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Trí Việt Phó khoa phu trách DHRB18A



165 21093551 Lê Trần Đông Nghi Nam 02/03/2003 Công ty TNHH MANPOWER VIỆT NAM Phó khoa phu trách DHDI17C

166 22677151 Lê Hoàng Thế Nguyên Nam 09/02/2004 Công ty TNHH MTV QL - KT - DV - Thủy Lợi TP HCM Phó khoa phu trách DHNLTT18A

167 22688501 Nguyễn Bảo Long Nam 29/10/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDI18B

168 22678381 Hồ Văn Phú Nam 21/09/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDI18B

169 22706501 Dư Công Tài Nam 15/11/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDI18B

170 22686761 Trần Hữu Thoại Nam 27/07/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDI18B

171 22661731 Thân Thành Đạt Nam 27/01/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

172 22652371 Mai Việt Hùng Nam 02/01/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

173 22657001 Nguyễn Ngọc Hoàng Minh Nam 16/07/2004 Công ty TNHH Phương Lai Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

174 22704811 Đinh Tấn Gia Bảo Nam 26/11/2004 Công ty TNHH SAVILLS Việt Nam Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

175 22655791 Nguyễn Phi Luân Nam 23/09/2004 Công ty TNHH SAVILLS Việt Nam Phó khoa phu trách DHRB18A

176 22719521 Trần Tiến Toàn Nam 17/05/2004 Công ty TNHH SX - TM - DV - Kỹ Thuật 2KT-P P O Phó khoa phu trách DHDKTD18B

177 22721211 Nguyễn Anh Khuê Nam 23/04/2004 Công ty TNHH SX - TM Tuấn Vy Phó khoa phu trách DHDKTD18B

178 22646441 Nguyễn Tiêu Thiên Bảo Nam 30/04/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT - Sản Xuất O & M Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

179 22648251 Nguyễn Nam Khánh Nam 26/04/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT - Sản Xuất O & M Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

180 22638321 Lê Hoàng Linh Nam 09/09/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT - Sản Xuất O & M Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

181 22649361 Bùi Trọng Tín Nam 27/06/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT - Sản Xuất O & M Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

182 22650651 Nguyễn Duy Thông Nam 07/10/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT - Sản Xuất O & M Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

183 22662981 Đoàn Nhật Huy Nam 12/10/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT Cơ Điện Lạnh Anh Kiệt Phó khoa phu trách DHRB18A

184 22684331 Lê Quang Lâm Nam 30/06/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT GEXCO Phó khoa phu trách DHRB18A

185 22683031 Trần Minh Thuận Nam 07/11/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT Quyết Thắng Phó khoa phu trách DHDKTD18B

186 22663961 Phạm Văn Tâm Nam 12/11/2004 Công ty TNHH TM - DV - KT Tự Động Hóa Lộc Phát Phó khoa phu trách DHDKTD18B

187 22692811 Huỳnh Văn Điền Nam 15/06/2004 Công ty TNHH TM - DV KT Bảo Toàn Phó khoa phu trách DHRB18A

188 22686231 Phạm Minh Đức Nam 12/08/2004 Công ty TNHH TM - DV KT Bảo Toàn Phó khoa phu trách DHRB18A

189 22714151 Phạm Ngọc Quý Danh Nam 05/09/2004 Công ty TNHH TM - DV Thủy Mộc Việt Phó khoa phu trách DHDKTD18B

190 22644871 Nguyễn Hải Đăng Nam 22/01/2004 Công ty TNHH TM - DV VAC Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

191 22680171 Đặng Xuân Bách Nam 17/05/2004 Công ty TNHH TM - TV - ĐT Và Xây Dựng Nam Anh Phó khoa phu trách DHDI18B

192 22645701 Phan Chí Nghị Nam 06/02/2004 Công ty TNHH Tự Đông Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phu trách DHRB18A

193 22687441 Nguyễn Hồng Phong Nam 06/11/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phu trách DHRB18A



194 22644821 Phan Trung Tiển Nam 10/11/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới Phó khoa phu trách DHRB18A

195 22699071 Phan Thanh Điền Nam 28/09/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa CPPS Phó khoa phu trách DHRB18A

196 22661911 Nguyễn Chí Thiện Nam 09/07/2003 Công ty TNHH Tự Động Hóa Mặt trời Phó khoa phu trách DHDKTD18A

197 22646071 Lê Khắc Huy Nam 05/03/2004 Công ty TNHH Tự Động Hóa Mặt Trời Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

198 22653101 Trương Tấn Huyn Nam 09/11/2004 Công ty TNHH Thang Máy Gia Định Phó khoa phu trách DHDKTD18A

199 22656621 Nguyễn Sơn Hà Nam 02/10/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Thành Công Phó khoa phu trách DHDKTD18A

200 22689581 Nguyễn Huy Hoàng Nam 08/07/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Thành Công Phó khoa phu trách DHDKTD18A

201 22673011 Bành Kim Long Nam 31/10/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Và Công Nghệ Thành Công Phó khoa phu trách DHDKTD18A

202 22642661 Nguyễn Minh Khôi Nam 12/07/2004 Công ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Y Tế Thông Minh Phó khoa phu trách DHRB18A

203 22693631 Đặng Quang Phong Nam 19/10/2004 Công ty TNHH Truyền Hình Cáp SAIGONTOURIST Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

204 22708611 Huỳnh Văn Nhiệm Nam 03/03/2004 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát Phó khoa phu trách DHDKTD18B

205 22706991 Đặng Quốc Tú Nam 02/11/2004 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát Phó khoa phu trách DHDKTD18B

206 22709621 Hồ Bá Tuấn Nam 26/08/2004 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát Phó khoa phu trách DHDKTD18B

207 22728291 Nguyễn Đức Thịnh Nam 31/12/2003 Công ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát Phó khoa phu trách DHDKTD18B

208 22654781 Nguyễn Thành Nam Nam 30/04/2004 Công ty TNHH XD - TM  - DV Hưng Khôi Phó khoa phu trách DHDKTD18ATT

209 22698001 Đinh Gia Thịnh Nam 01/02/2004 Công ty TNHH XNK Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Phó khoa phu trách DHDKTD18B

210 22726051 Huỳnh Minh Phú Nam 21/10/2004 Công ty Truyền Tải Điện 3 - Truyền Tải Điện Gia Lai Phó khoa phu trách DHDI18C

211 22697371 Trần Thắng Thái Bảo Nam 07/11/2004 Công ty WELKIN VIỆT NAM Phó khoa phu trách DHDI18B

212 22650371 Lâm Đỗ Ngọc Quý Nam 15/08/2004 Đã thực tập Tại Đài Loan Phó khoa phu trách DHDKTD18A

213 22634191 Vũ Tuấn Kiệt Nam 01/04/2004 Công ty Phoenix Contact Vietnam DHDKTD18A

214 22675921 Trần Chí Nghĩa Nam 10/10/2004 Công ty Phoenix Contact Vietnam DHDKTD18A

215 22641891 Hồ Quang Vinh Nam 24/01/2004 Công ty Phoenix Contact Vietnam DHDKTD18A

216 22658241 Nguyễn Đức Phát Nam 13/10/2004 Công ty Phoenix Contact Vietnam DHRB18A

217 22648021 Phạm Quốc Huy Nam 26/01/2004 Công ty Gia Hưng Thịnh Võ Thị Ánh Tuyết DHDKTD18ATT

218 22726231 Huỳnh Chí Bảo Nam 23/03/2004 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHDKTD18A

219 22660491 Nguyễn Trí Hải Nam 03/11/2004 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHDKTD18A

220 22655861 Nguyễn Ngọc Quí Nam 01/03/2004 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHDKTD18A

221 22655161 Trần Kiến Quân Nam 02/12/2004 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ DHRB18A

222 22726811 Nguyễn Hữu Giáp Nam 03/01/2004 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt DHDKTD18A
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223 22695301 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 26/02/2004 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt DHDKTD18A

224 22647501 Nguyễn Hoàng Nghiêm Nam 21/10/2004 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt DHDKTD18A

225 22660411 Huỳnh Minh Nhựt Nam 26/09/2003 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt DHRB18A

226 22641091 Tăng Minh Phú Nam 05/10/2004 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt DHRB18A

227 22694541 Nguyễn Anh Tuấn Nam 26/02/2004 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt DHRB18A

Võ Trung Kiên

SDT: 0936151648


